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Điện thoại 

Di động 
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1 Kỹ thuật Viễn thông  K56 

Lớp trưởng Nguyễn Quang Tuấn 0835.271.097 Ngthai271097@gmail.com 

Lớp phó Trần Anh Tuấn 0168.5080.570 Trananhtuan19797@mail.com 

Lớp phó Lâm Thị Ngọc Khánh 01626031293 lamngockhanhnv@gmail.com 

2 Kỹ thuật thông tin & Truyền thông K56 

Lớp trưởng Đàm Văn Luận 0165.605.9426 Damluan7@gmail.com 

Lớp phó TrươngXuân Long 0987.256.131 xuanlongth8x@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn HữuTâm 0166.9424.397 tamyb1997@gmail.com 

3 Tự động hóa & ĐK K56 

Lớp trưởng Chu Ngọc Biển 0167.4444.860 Chungocbien12061997@gmail.com 

Lớp phó Lê Mạnh Thắng 0963.733.751 Không có địa chỉ mail 

Lớp phó Nguyễn Duy Hưng 0962.959.148 Duyhung651997@gmail.com 

4 Kỹ thuật ĐK và Tự động hóa GT K56 

Lớp trưởng Hoàng Công Viên 0162.850.5509 Hoangcongvien18utc@gmail.com 

Lớp phó Dương Minh Trung 0162.772.8615 Duongminhtrunggtvt@gmail.com 

Lớp phó Phạm Trung Kiên 0334.295.627 Trungkien.utc@gmail.com 

5 Trang bị điện trong CN & GT K56 

Lớp trưởng Trần Thế Trung 0868.608.639 tt.trung979@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Đức Mạnh 096.5278.362 Manhnd97@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Thị Giang 0165.3144.735 Phamthigiang261097@gmail.com 

6 Kỹ thuật Điện tử và Tin học CN K56 

Lớp trưởng Lê Minh Đức 0915.701.709 Ducleminh97@gmail.com 

Lớp phó Đỗ Trần Xuân Duy 0345.712.209 Dotranxuanduy12b4ksa2015@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Đình Trường 0902.211.262 Right.tr28@gmail.com 

7 Kỹ thuật Viễn thông  K57 

Lớp trưởng Nguyễn Thị Hoa 0357.980.202 n.t.hoa1998@gmail.com 

Lớp Phó Nguyễn Thị Phương Linh 0168.602.2922 Phuongnguyenlinh98@gmail.com 

Lớp Phó Đào Quang Thiện  0943.830.970 hoctrozuiha@gmail.com 

8 Kỹ thuật thông tin & Truyền thông K57 Lớp trưởng Trần Trọng Chương 0967.636.256 Chuongmt98@gmail.com 
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Lớp Phó Đỗ Khắc Thịnh 0168.382.6052 Dokhacthinh01865@gmail.com 

Lớp Phó Nguyễn Thị Thắng 0166.915.7358 Thangnguyenthi361998@mail.com 

9 Tự động hóa K57 

Lớp trưởng Vũ Thị Cẩm Tú 01648.942.165 Vucamtu1901@gmail.com 

Lớp Phó Hồ Duy Khánh 0167.832.5757 Tonikhanh17years@gmail.com 

Lớp Phó Trần Văn Ngọc 0169.996.0351 Vanngoca1.yl@gmail.com 

Lớp Phó Phạm Tiến Dũng 0165.264.1777 Phamtiendung98@gmail.com 

10 Kỹ thuật ĐK và Tự động hóa GT K57 

Lớp trưởng Nguyễn Văn Linh 0969.511.696 Linhbo98nguyenvanlinh@gmail.com 

Lớp Phó Nguyễn Mạnh Long 0165.969.8197 Nguyenmanhlong10021997@gmail.com 

Lớp Phó Nguyễn Văn Hiển 0985.883.992 Nguyenvanhien03021998@gmail.com 

Lớp Phó Đỗ Thị Phương 0163.666.8111 Phuongboi0827@gmail.com 

11 Trang bị điện trong CN & GT K57 

Lớp trưởng Nguyễn Tuấn Hiếu 0165.326.6655 Nguyentuanhieu19981998@gmail 

Lớp Phó Nguyễn Lê Thúy 0984.652.954 Nguyenlethuy279@gmail.com 

Lớp Phó Phạm Thanh Tùng 0936.293.299 Pham478@gmail.com 

12 Kỹ thuật Điện tử và Tin học CN K57 

Lớp trưởng Đinh Duy Thiện 0914.213.429 Thiendinh496@gmail.com 

Lớp Phó Nguyễn Văn Hào 0982.780.587 Nguyenhao.utc.edu@gmail.com 

Lớp Phó Lê Thanh Tùng 01675.376.243 Anhtung21031998@gmail.com 

Lớp Phó Nguyễn Việt Anh 01699.767.854 Nguyenvietanh15081997@gmail.com 

Lớp Phó Hoàng Đức Thiện 01626.464.385 Hoangducthien.1501.98@gmail.com 

13 Kỹ thuật Viễn thông  K58 

Lớp trưởng Khổng Minh Hải 01675.681.660 Haikhong17@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Tùng Dương 0967.161.399 Duong5982@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Mạnh Tú 0904.546.836 Tumonkey1999@gmail.com 

14 Kỹ thuật thông tin & Truyền thông K58 

Lớp trưởng Cao Thu Trúc Nhật 0169.243.4415 Caothutrucnhat99@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Vũ Hoàng Lan 0932.319.219 Nvhoanglan19@gmail.com 

Lớp phó Khuất Văn Vũ  0164.7.968.438 Thanhhue.do.cpm@gmail.com  

mailto:Pham478@gmail.com
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15 Tự động hóa  K58 

Lớp trưởng Hoàng Văn Hoan 0966.108.903 Hoangvanhoandc123@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Hữu Mạnh 0163.208.3535 Linhht11298@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Thị Lan Anh 0378.383.018 Lananh.0312.1999@gmail.com 

16 Kỹ thuật ĐK và Tự động hóa GT K58 

Lớp trưởng Lê Hải Long 0868.206.116 Lehailong251097@gmail.com 

Lớp phó Lê Tuấn Hải 0942.284.550 Tuanhaile4199@gmail.com 

Lớp phó Vũ Huy Hoàng 0962.363.962 Huyhoang.utck58@gmail.com 

17 Trang bị điện trong CN & GT K58 

Lớp trưởng Đoàn Huy Hoàng 0166.720.2623 Kocogica33sle@gmail.com 

Lớp phó Vũ Minh Hiếu 0943.512.836 Titlador99@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Đương Tiến 0337.858.777 01699395048b@gmail.com 

18 Kỹ thuật Điện tử và Tin học CN K58 

Lớp trưởng Trần Đức Dũng 0357373.166 ducdung1999vn@gmail.com 

Lớp phó Vũ Tuấn Tú 033.748.1666 vutuantu1998@gmaul.com 

Lớp phó Trần Duy Long 0165.529.7387 Tranduylong13021999@gmail.com 

19 Kỹ thuật điện 1 K59 

Lớp trưởng Lê Viết Dũng 1639.873.096 Levietdung796@gmail.com 

Lớp phó Ngô Minh Hiếu 0982.274.956 lyhattd@gmail.com 

Lớp phó Trần Quang Anh 0988.040.165 Quanganh5647@gmail.com 

20 Kỹ thuật điện 2 K59 

Lớp trưởng Lê Quang Cường 0966.609.349 Lequangcuongdt02@gmail.com 

Lớp phó Đỗ Văn Hiếu 1652.892.046 Dohieuhy2000@gmail.com 

Lớp phó Phạm Văn Hưng 0987.213.390  

21 Kỹ thuật điện tử - Viễn thông 1 K59 

Lớp trưởng Nguyễn Minh Lộc 0942.758.497 Uyenben1209@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Vương Bách  0968.652.500 Vuongbach1214@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Đình Hiệp 0868.795.900 hackerfacebookutc@gmail.com 

22 Kỹ thuật điện tử - Viễn thông 2 K59 

Lớp trưởng Bùi Tất Cảnh  1688.942.687 buitatcanh@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Thị Len 0355.128.251 Lennt2k@gmail.com 

Lớp phó Đỗ Ngọc Hiếu 0965.194.340 Dongochieu050820@gmail.com 

23 Kỹ thuật điện tử - Viễn thông 3 K59 Lớp trưởng Hoàng Hải Bằng 0967.366.975 Bang362000@gmail.com 
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Lớp phó Nguyễn Thiện Hùng 1678.672.000 Nthung1911@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Văn Hiệp 0945.699.287 Hiepnguyen180147@gmail.com 

24 Kỹ thuật điện tử - Viễn thông 4 K59 

Lớp trưởng Ninh Quý Khanh 1644.437.471 Quykhang2806@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Đức Minh 0963.633.997 Minh29148@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Trọng Lâm 0324.699.315 Tronglam2403.@gmail.com 

25 Kỹ thuật điều khiển & TĐH 1 K59 

Lớp trưởng Nguyễn Mạnh Cường  0969.186.210 manhcuongzed@gmail.com 

Lớp phó Đặng Minh Hiếu  0961.090.670 Hieudang987@gmai.com 

Lớp phó Lê Trọng Trà  1629.055.942 Letrongtra.2000@gmail.com 

26 Kỹ thuật điều khiển & TĐH 2 K59 

Lớp trưởng Bùi Kiều Thạch 0842.517.688 buikieuthach@gmai.com 

Lớp phó Nguyễn Văn Luân 0367.468.724 Nguyenvanluan15121999@mail.com 

Lớp phó Trần Thị Thùy Linh 0969.931.521 Linh141200@gmail.com 

27 Kỹ thuật điều khiển & TĐH 3 K59 

Lớp trưởng Nguyễn Đắc Long 086.904.211 Longnguyendac1103@gmail.com 

Lớp phó Chu Minh Sinh 0164.636.120 Cmsinh678@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Ngọc Vương 0166.577.8397 Ngocvuong5500@gmai.com 

28 Kỹ thuật điện 1 K60 

Lớp trưởng Cao Văn Tuyến  0984.052.602 caotuyen@gmail.com 

Lớp phó Ngô Đức Duy 0866.576.390 Ducduy2610@gmail.com 

Lớp phó Bùi Quang Huy 0849.579.001  

29 Kỹ thuật điện 2 K60 

Lớp trưởng Hứa Thị Phương Thảo 0966.417.190 huathiphuongthao2001@gmail.com 

Lớp phó Đỗ Trọng Hùng 0377.871.893  

Lớp phó Nguyễn Văn Ngọc 0353.517.878 Trongngoc230620@gmail.com 

30 Kỹ thuật điện tử - Viễn thông 1 K60 

Lớp trưởng Nguyễn Tiến Hùng 0963.560.653 Hungdzinfo019@gmail.com 

Lớp phó Khương Tùng Lâm 0857.947.076 Lamdeptrai1201@gmail.com 

Lớp phó Dương Quang Vinh 0376.124.482 Vinh04112001@gmail.com 

31 Kỹ thuật điện tử - Viễn thông 2 K60 

Lớp trưởng Nguyễn Tiến Dũng 0356.453.329 Tiendung0412rinda@gmail.com 

Lớp phó Trần Quang Huy 0973.895.925 Dk51hivaidsvn@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Duy Hoàng Anh 0869.657.481 Hoanganh10k50tt@gmail.com 

mailto:Ngocvuong5500@gmai.com
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32 Kỹ thuật điện tử - Viễn thông 3 K60 

Lớp trưởng Hoàng Văn Tuấn 0982.965.574 Hoangvantuan11082001@gmail.com 

Lớp phó Cao Thị Ngọc Oanh 0325.580.437 Ngocoanh08062001@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Minh Tuyên 0356.766.847 Vinh04112001@mail.com 

33 Kỹ thuật điện tử - Viễn thông 4 K60 

Lớp trưởng Nguyễn Ngọc Khôi 0865.406.501 Khoibb2001@gmail.com 

Lớp phó Hoàng Văn Khánh 0367.824.717 Khanhdc1509@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Duy An 0965.919.970 Namlun037@gmail.com 

34 Kỹ thuật điện tử - Viễn thông 5 K60 

Lớp trưởng Nguyễn Văn Công 0396.863.928 Nvcnttg2001@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Hồng Thái 0982.331.469 Ask78919@gmail.com 

Lớp phó Đặng Ngọc Hùng 0376.124.482 danghung10100@gmail.com 

35 Kỹ thuật điều khiển & TĐH 1 K60 

Lớp trưởng Nguyễn Trọng Khanh 0964.365.043 Trongkhanh1406@gmail.com 

Lớp phó Lê Khác Thịnh 0916.954.302 lekhacthinhkid@gmail.com 

Lớp phó Bùi Thanh Hiền 0399.490.867 btth212001@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Duy Quang 0799.076.155 Quangtay3092001@gamil.com 

Lớp phó Đoàn Văn Hiển 0965.086.802 Doanvanhien12901@gmail.com 

36 Kỹ thuật điều khiển & TĐH 2 K60 

Lớp trưởng Trần Văn Tùng  0586.390.931 Tranvantung03012001@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Hữu Hiệu 0367.276.419 Hieu24092001@gmail.com 

Lớp phó Lưu Tuấn Long 0947.325.776 Luutuanlong2812@gamil.com 

37 Kỹ thuật điều khiển & TĐH 3 K60 

Lớp trưởng Chu Trường Giang 0776.404.472 Chutruonggiang811@gmail 

Lớp phó Nguyễn Vĩnh Hoàng 0349.418.809 Vinhhoang2001k60@mail.com 

Lớp phó Đào Minh Phúc 0336.328.688 Phucapple8688@mail.com 

 


